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I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện  

chủ sở hữu: 

+ Ông: Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM. 

+ Ông: Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. 

+ Ông: Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. 

+ Ông: Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. 

+ Ông: Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. 

+ Ông: Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. 

+ Ông: Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. 

+ Ông: Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. 

+ Ông: Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. 

+ Bà: Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu 

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN 

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

TT 

 
Số Văn bản Ngày 

Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1  696/QĐ-UBND 20/02/2025 

Về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại 

doanh nghiệp năm 2025 đối với Công ty 

TNHH một thành viên Dịch vụ công ích 

Thanh niên xung phong. 

2 1189/QĐ-UBND 28/3/2025 

Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng phà 

được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tại 

bến phà Cát Lái và bến phà Bình Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh.  
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TT 

 
Số Văn bản Ngày 

Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

3 1191/QĐ-UBND 28/3/2025 

Về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp 

do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

thuộc Thành phố năm 2023 

4 1594/QĐ-UBND 24/4/2025 

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh 

năm 2025 của Công ty TNHH một thành 

viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung 

phong. 

5 1594/QĐ-UBND 24/4/2025 

Về công bố kết quả đánh giá hoạt động 

của Người quản lý doanh nghiệp nhà nước 

năm 2020. 

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: 

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm 

giữ 

Ghi 

chú 

I. Hội đồng thành viên 

1 

Ngô 

Thành 

Tuấn 

1970 

Cử 

nhân 

Kinh 

tế,  

Cử 

nhân 

Luật 

Quản lý 

- Phó Trưởng phòng Tổ chức 

chính quyền huyện Bình Chánh. 

- Quận ủy viên, Phó Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân phường Tân Tạo, 

quận Bình Tân.  

- Quận ủy viên, Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi 

trường quận Bình Tân. 

- Quận ủy viên, Phó trưởng 

Ban Tổ chức Quận ủy quận 

Bình Tân. 

- Quận ủy viên, Ủy viên Ban 

Thường vụ, Chánh Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân.  
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm 

giữ 

Ghi 

chú 

- Ủy viên Ban Thường vụ, 

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy 

quận Bình Tân.  

- Phó Bí thư Quận ủy kiêm 

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy 

quận Bình Tân.  

- Phó Bí thư Quận ủy quận 

Bình Tân. 

- Phó Trưởng ban Tổ chức 

Thành ủy Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

- Bí thư Quận ủy Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bí thư Quận ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh;  

Đại biểu Hội đồng nhân dân 

Thành phố khóa X. 

- Bí thư Đảng ủy khối doanh 

nghiệp thành phố Hồ Chí 

Minh; Đại biểu Hội đồng 

nhân dân Thành phố khóa X. 

- Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh; Đại biểu Hội đồng 

nhân dân Thành phố khóa X. 

- Từ tháng 10/2025: Chủ tịch 

HĐTV Công ty TNHH một 

thành viên Dịch vụ công ích 

Thanh niên xung phong. 

2 
Trần Ngọc 

Hiến Tâm 
1981 

Thạc sĩ 

Kinh tế 

- Quản 

trị kinh 

doanh 

Quản lý 

điều hành  

- Phó Trưởng phòng Kế hoạch 

- Tài chính, Lực lượng TNXP 

Thành phố. 

- Thành viên HĐTV, Phó 

Giám đốc Công ty TNHH 

một thành viên Dịch vụ công 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm 

giữ 

Ghi 

chú 

ích Thanh niên xung phong. 

- Chủ tịch HĐTV Công ty 

TNHH một thành viên  

Dịch vụ công ích Thanh niên 

xung phong.  

- Từ ngày 10/7/2024 đến ngày 

14/10/2025: Ông Trần Ngọc 

Hiến Tâm, Chủ tịch HĐTV 

Công ty được cử làm người 

đại diện theo pháp luật của 

Công ty theo Quyết định số 

2727/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 7 năm 2024 của  

Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh.  

- Từ ngày 15/10/2025:  

Giám đốc Công ty TNHH một 

thành viên Dịch vụ công ích 

Thanh niên xung phong. 

3 

Trịnh 

Phương 

Thái 

1967 

Thạc sĩ 

Quản 

trị kinh 

doanh, 

Kỹ sư 

Xây 

dựng 

Quản lý 

hoạt động 

phà, dịch 

vụ công 

cộng  

- Phó Giám đốc Xí nghiệp 

phà Bình Khánh, Công ty 

Dịch vụ công ích Thanh niên 

xung phong. 

- Giám đốc Xí nghiệp phà 

Bình Khánh, Công ty Dịch vụ 

công ích Thanh niên xung 

phong. 

- Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ 

công cộng, Công ty TNHH 

một thành viên Dịch vụ công 

ích Thanh niên xung phong. 

- Thành viên chuyên trách 

HĐTV Công ty TNHH một 

thành viên Dịch vụ công ích 

Thanh niên xung phong. 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm 

giữ 

Ghi 

chú 

II. Giám đốc 

1 
Trần Ngọc 

Hiến Tâm 
1981 

Thạc sĩ 

Kinh tế 

- Quản 

trị kinh 

doanh 

Quản lý 

điều hành  

- Phó Trưởng phòng Kế hoạch 

- Tài chính, Lực lượng TNXP 

Thành phố. 

- Thành viên HĐTV, Phó 

Giám đốc Công ty TNHH 

một thành viên Dịch vụ công 

ích Thanh niên xung phong. 

- Chủ tịch HĐTV Công ty 

TNHH một thành viên  

Dịch vụ công ích Thanh niên 

xung phong.  

- Từ ngày 10/7/2024 đến ngày 

14/10/2025: Ông Trần Ngọc 

Hiến Tâm, Chủ tịch HĐTV 

Công ty được cử làm người 

đại diện theo pháp luật của 

Công ty theo Quyết định số 

2727/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 7 năm 2024 của  

Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh.  

- Từ ngày 15/10/2025:  

Giám đốc Công ty TNHH một 

thành viên Dịch vụ công ích 

Thanh niên xung phong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Phó Giám đốc 

1 
Trần Duy 

Nguyên 
1977 

Cử 

nhân 

luật 

Quản lý 

điều hành  

- Phó Giám đốc Xí nghiệp 

phà Bình Khánh thuộc  

Công ty Dịch vụ công ích  

Thanh niên xung phong.  

- Trưởng phòng Hành chính 

Quản trị Công ty TNHH một 

thành viên Dịch vụ công ích 

Thanh niên xung phong. 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm 

giữ 

Ghi 

chú 

- Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ 

công cộng Công ty TNHH 

một thành viên Dịch vụ công 

ích Thanh niên xung phong.  

- Giám đốc Công ty TNHH 

Dịch vụ Bảo vệ Thanh niên 

xung phong. 

- Phó Giám đốc Công ty,  

Chủ tịch Công đoàn cơ sở 

Công ty TNHH một thành 

viên Dịch vụ công ích  

Thanh niên xung phong. 

2 

Vương 

Quang 

Đại 

1976 

Thạc sĩ 

Quản 

trị kinh 

doanh 

Quản lý 

điều hành 

- Phó Trưởng phòng Kế hoạch 
- Đầu tư, Ban Quản lý Cụm 
Công nghiệp Nhị Xuân trực 
thuộc Lực lượng TNXP  
Thành phố. 

- Phó Trưởng phòng Kỹ thuật 
- Xây dựng, Ban Quản lý Cụm 
Công nghiệp Nhị Xuân trực 
thuộc Lực lượng TNXP  
Thành phố. 

- Trưởng phòng Kỹ thuật - 
Xây dựng, Ban Quản lý Cụm 
Công nghiệp Nhị Xuân trực 
thuộc Lực lượng TNXP  
Thành phố. 

- Chuyên viên Phòng Kế 
hoạch - Tài chính, Lực lượng 
TNXP Thành phố. 

- Phó trưởng phòng Kế hoạch 
- Tài chính, Lực lượng TNXP 
Thành phố. 

- Trưởng ban Điều hành Cụm 
công nghiệp - Khu dân cư Nhị 
Xuân trực thuộc Lực lượng 
TNXP Thành phố. 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm 

giữ 

Ghi 

chú 

- Phó Giám đốc Công ty 

TNHH một thành viên Dịch 

vụ công ích Thanh niên  

xung phong. 

- Từ ngày 10/7/2024 đến ngày 

10/7/2025: Ông Vương 

Quang Đại được phân công 

phụ trách lãnh đạo, quản lý, 

điều hành hoạt động của 

Công ty theo Quyết định số 

2728/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 7 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố  

Hồ Chí Minh. 

- Từ 11/7/2025 đến ngày 

28/8/2025: Phó Giám đốc 

Công ty TNHH một thành 

viên Dịch vụ công ích Thanh 

niên xung phong. 

- Từ ngày 29/8/2025 đến ngày 

14/10/2025: Quyền Giám đốc 

Công ty TNHH một thành 

viên Dịch vụ công ích Thanh 

niên xung phong. 

- Từ ngày 15/10/2025: Phó 

Giám đốc Công ty TNHH một 

thành viên Dịch vụ công ích 

Thanh niên xung phong. 

3 
Tạ Cao 

Thái 
1978 

Kỹ sư 

Xây 

dựng 

Cầu 

đường 

Quản lý 

hoạt động 

đầu tư kỹ 

thuật 

- Trưởng phòng Đầu tư Kỹ 

thuật Công ty TNHH một 

thành viên Dịch vụ công ích 

Thanh niên xung phong. 

- Phó Giám đốc, Trưởng 

phòng Đầu tư Kỹ thuật  

Công ty TNHH một thành 

viên Dịch vụ công ích Thanh 

niên xung phong. 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm 

giữ 

Ghi 

chú 

IV. Kế toán trưởng 

1 
Đỗ Thanh 

Thành 
1974 

Cử 

nhân 

Tài 

chính 

kế toán 

Tài chính 

Kế toán 

- Kế toán trưởng Xí nghiệp 

sản xuất gạch Thanh Niên 

trực thuộc Công ty Đầu tư và 

Xây dựng Thanh niên  

xung phong. 

- Kiểm soát viên tại Công ty 

TNHH một thành viên  

Dịch vụ công ích Thanh niên  

xung phong. 

- Kế toán trưởng kiêm 

Trưởng phòng Kế hoạch Tài 

chính Công ty TNHH một 

thành viên Dịch vụ công ích  

Thanh niên xung phong. 

 

 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp. 

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ 

DOANH NGHIỆP 

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

TT Họ và tên Chức vụ 
Mức 

lương 

Hệ 

số 

Tiền 

lương/ 

năm 

Tiền 

thưởng, 

thu 

nhập 

khác 

Ghi chú 

1 
Ngô Thành 

Tuấn 

Chủ tịch  

HĐTV 
88,8  222 14,92 

Từ ngày 

15/10/2025 
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Đơn vị tính: triệu đồng 

TT Họ và tên Chức vụ 
Mức 

lương 

Hệ 

số 

Tiền 

lương/ 

năm 

Tiền 

thưởng, 

thu 

nhập 

khác 

Ghi chú 

2 
Trần Ngọc 

Hiến Tâm 

Chủ tịch 

HĐTV 
69,33  571 58,33 

Từ ngày 

1/1/2025 

đến ngày 

14/10/2025 

Thành viên 

HĐTV, 

Giám đốc 

Công ty 

69,29  199,93 25,73 

Từ ngày 

15/10/2025 

đến ngày 

31/12/2025 

3 

Trịnh 

Phương 

Thái 

Thành viên 

chuyên 

trách HĐTV 

56,08  641,14 84,45  

4 
Trần Duy 

Nguyên 

Phó Giám 

đốc Công ty 
42,10  505,18 80,13  

5 
Vương 

Quang Đại 

Phó Giám 

đốc Công ty 

42,10  505,18 72,29 

- Từ ngày 

1/1/2025 

đến ngày 

28/8/2025. 

- Từ ngày 

15/10/2025 

đến ngày 

31/12/2025 

Quyền 

Giám đốc 

Công ty 

Từ ngày 

29/8/2025 

đến ngày 

14/10/2025 
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Đơn vị tính: triệu đồng 

TT Họ và tên Chức vụ 
Mức 

lương 

Hệ 

số 

Tiền 

lương/ 

năm 

Tiền 

thưởng, 

thu 

nhập 

khác 

Ghi chú 

6 Tạ Cao Thái 
Phó Giám 

đốc Công ty 
14  505,18 68,46  

7 
Đỗ Thanh 

Thành 

Kế toán 

trưởng 
15,5  494,27 79,01  

8 
Đại Tương 

Thành 

Kiểm soát 

viên 
14  641,14 55,10  

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên 

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG 

THÀNH VIÊN CÔNG TY 

 

TT Số Văn bản Ngày 
Người ký, 

ban hành 

Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của  

văn bản) 

1 
01/NQ-

HĐTV  
13/02/2025 

Trần Ngọc 

Hiến Tâm 

- Chủ tịch 

HĐTV  

Nghị quyết về Chương trình 

công tác tháng 2 năm 2025 

2 
02/NQ-

HĐTV  
12/03/2025 

Trần Ngọc 

Hiến Tâm 

- Chủ tịch 

HĐTV  

Nghị quyết về Chương trình 

công tác Quý II năm 2025 

3 
03/NQ-

HĐTV 
27/03/2025 

Trần Ngọc 

Hiến Tâm 

- Chủ tịch 

HĐTV  

Nghị quyết về tình hình sử dụng 

lao động năm 2024, quỹ tiền 

lương thực hiện năm 2024 đối 

với người quản lý, người lao 

động Công ty. 
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TT Số Văn bản Ngày 
Người ký, 

ban hành 

Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của  

văn bản) 

4 
04/NQ-

HĐTV 
16/04/2025  

Trần Ngọc 

Hiến Tâm 

- Chủ tịch 

HĐTV  

Nghị quyết về Chương trình 

công tác tháng 4, tháng 5 năm 

2025 

5 
05/NQ-

HĐTV 
21/05/2025  

Trần Ngọc 

Hiến Tâm 

- Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết về Chương trình 

công tác tháng 6 năm 2025 

6 
06/NQ-

HĐTV 
16/6/2025  

Trần Ngọc 

Hiến Tâm 

- Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết về kế hoạch lao động 

năm 2025, quỹ tiền lương kế 

hoạch của người lao động, Ban 

điều hành, quỹ tiền lương thù lao 

kế hoạch của Thành viên hội 

đồng, Kiểm soát viên năm 2025 

7 
07/NQ-

HĐTV 
25/6/2025  

Trần Ngọc 

Hiến Tâm 

- Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết về Chương trình 

công tác Quý III năm 2025 

 

8 

08/NQ-

HĐTV 
29/7/2025  

Trần Ngọc 

Hiến Tâm 

- Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết về Chương trình 

công tác tháng 8 năm 2025 

9 
09/NQ-

HĐTV 
04/9/2025  

Trần Ngọc 

Hiến Tâm 

- Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết về Chương trình 

công tác tháng 9 năm 2025 

10 
10/NQ-

HĐTV 
01/10/2025  

Trần Ngọc 

Hiến Tâm 

- Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết về Chương trình 

công tác Quý IV năm 2025 

11 
11/NQ-

HĐTV 
14/10/2025  

Trần Ngọc 

Hiến Tâm 

- Chủ tịch 

HĐTV 

Nghị quyết về thông qua mức 

chi tiền thù lao năm 2024 cho 

người đại diện vốn tại các doanh 

nghiệp tham gia góp vốn 
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TT Số Văn bản Ngày 
Người ký, 

ban hành 

Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của  

văn bản) 

12 
12/NQ-

HĐTV 
04/11/2025  

Ngô Thành 

Tuấn - Chủ 

tịch HĐTV 

Nghị quyết về phân công nhiệm 

vụ các thành viên Hội đồng 

thành viên Công ty 

13 
13/NQ-

HĐTV 
04/11/2025  

Ngô Thành 

Tuấn - Chủ 

tịch HĐTV 

Nghị quyết về chương trình công 

tác tháng 11 năm 2025  

14 
14/NQ-

HĐTV 
02/12/2025  

Ngô Thành 

Tuấn - Chủ 

tịch HĐTV 

Nghị quyết về chương trình công 

tác tháng 12 năm 2025  

15 
15/NQ-

HĐTV 
17/12/2025  

Ngô Thành 

Tuấn - Chủ 

tịch HĐTV 

Nghị quyết về Quỹ tiền lương kế 

hoạch của Ban điều hành, người 

lao động và quỹ tiền lương, thù 

lao kế hoạch của Hội đồng thành 

viên, Kiểm soát viên 5 tháng 

cuối năm 2025 

16 
16/NQ-

HĐTV 
30/12/2025  

Ngô Thành 

Tuấn - Chủ 

tịch HĐTV 

Nghị quyết về chương trình công 

tác năm 2026 

17 
17/NQ-

HĐTV 
30/12/2025  

Ngô Thành 

Tuấn - Chủ 

tịch HĐTV 

Nghị quyết về chương trình công 

tác quý I năm 2026 

 III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

 1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên 

 BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

                                                                                                                                                                                                                                     

Trình độ 

chuyên môn 

Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu là 

thành viên 

Ban kiểm 

soát 

Tỷ lệ 

tham 

dự 

họp 

1 
Đại Tương 

Thành 
1973 

Cử nhân  

Kinh tế 

Kiểm soát 

viên  
02/11/2023 100% 
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2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025 

TT Số văn bản Ngày Nội dung 

1 01/BC-KSV 09/01/2025 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết 

quả giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh 

tháng 12 năm 2024 tại Công ty TNHH một 

thành viên Dịch vụ công ích TNXP. 

2 02/BC-KSV 31/01/2025 

Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm 

vụ và kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV 

năm 2024 tại Công ty TNHH một thành 

viên Dịch vụ công ích TNXP. 

3 03/BC-KSV 05/02/2025 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và  

kết quả giám sát, đánh giá các mặt hoạt 

động năm 2024 tại Công ty TNHH một 

thành viên Dịch vụ công ích TNXP. 

4 04/BC-KSV 10/02/2025 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết 

quả giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh 

tháng 01 năm 2025 tại Công ty TNHH một 

thành viên Dịch vụ công ích TNXP. 

5 01/CV-KSV 26/02/2025 
Công văn trình duyệt chương trình công tác 

năm 2025 của Kiểm soát viên. 

6 05/BC-KSV 10/03/2025 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết 

quả giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh 

tháng 02 năm 2025 tại Công ty TNHH một 

thành viên Dịch vụ công ích TNXP. 

7 02/CV-KSV 19/03/2025 

Công văn trình duyệt chương trình công tác 

năm 2025 của Kiểm soát viên (văn bản này 

thay thế văn bản số 01/CV-KSV ngày 

26/02/2025) 

8 03/CV-KSV 28/03/2025 

Báo cáo thẩm định hồ sơ xác định quỹ tiền 

lương thực hiện của người lao động; quỹ 

tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức 

quản lý năm 2024. 

9 04/CV-KSV 28/03/2025 

Công văn về việc cung cấp hồ sơ phục vụ 

cho công tác thẩm định, báo cáo giám sát 

định kỳ. 
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TT Số văn bản Ngày Nội dung 

10 05/CV-KSV 31/03/2025 
Báo cáo thẩm định hồ sơ đánh giá hiệu quả 

và xếp loại doanh nghiệp năm 2024. 

11 06/CV-KSV 02/04/2025 

Góp ý dự thảo Quy định đánh giá kết quả 

thực hiện (tỷ lệ hoàn thành) nhiệm vụ công 

tác được giao trong năm của Trưởng ban 

Kiểm soát, Kiểm soát viên. 

12 07/CV-KSV 02/04/2025 

Công văn về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu 

phục vụ cho công tác giám sát của Kiểm 

soát viên. 

13 06/BC-KSV 10/04/2025 

Báo cáo kết quả kiểm soát của Kiểm soát 

viên tháng 03 năm 2025 tại Công ty TNHH 

một thành viên Dịch vụ công ích TNXP. 

14 07/BC-KSV 15/04/2025 

Báo cáo về thẩm định báo cáo tài chính năm 

2024 của Công ty TNHH một thành viên 

Dịch vụ công ích TNXP. 

15 08/BC-KSV 29/04/2025 

Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm 

vụ và kết quả sản xuất kinh doanh Quý I 

năm 2025 tại Công ty TNHH một thành 

viên Dịch vụ công ích TNXP. 

16 09/BC-KSV 14/05/2025 

Báo cáo kết quả kiểm soát của Kiểm soát 

viên tháng 04 năm 2025 tại Công ty TNHH 

một thành viên Dịch vụ công ích TNXP. 

17 10/BC-KSV 13/06/2025 

Báo cáo kết quả kiểm soát của Kiểm soát 

viên tháng 05 năm 2025 tại Công ty TNHH 

một thành viên Dịch vụ công ích TNXP. 

18 08/CV-KSV 20/06/2025 

Báo cáo thẩm định hồ sơ xác định quỹ tiền 

lương kế hoạch năm 2025 của người lao 

động, Ban điều hành; Thành viên hội đồng, 

Kiểm soát viên. 

19 11/BC-KSV 11/07/2025 

Báo cáo kết quả kiểm soát của Kiểm soát 

viên tháng 06 năm 2025 tại Công ty TNHH 

một thành viên Dịch vụ công ích TNXP. 
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TT Số văn bản Ngày Nội dung 

20 12/BC-KSV 29/07/2025 

Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm 

vụ và kết quả sản xuất kinh doanh Quý II và 

6 tháng đầu năm 2025 tại Công ty TNHH 

một thành viên Dịch vụ công ích TNXP. 

21 13/BC-KSV 04/08/2025 

Báo cáo về việc thẩm định kế hoạch tài 

chính năm 2026 tại Công ty TNHH một 

thành viên Dịch vụ công ích TNXP. 

22 14/BC-KSV 13/08/2025 

Báo cáo kết quả kiểm soát của Kiểm soát 

viên tháng 07 năm 2025 tại Công ty TNHH 

một thành viên Dịch vụ công ích TNXP. 

23 15/BC-KSV 12/09/2025 

Báo cáo kết quả kiểm soát của Kiểm soát 

viên tháng 08 năm 2025 tại Công ty TNHH 

một thành viên Dịch vụ công ích TNXP. 

24 16/BC-KSV 14/10/2025 

Báo cáo kết quả kiểm soát của Kiểm soát 

viên tháng 09 năm 2025 tại Công ty TNHH 

một thành viên Dịch vụ công ích TNXP. 

25 17/BC-KSV 29/10/2025 

Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm 

vụ và kết quả sản xuất kinh doanh Quý III 

và 9 tháng đầu năm 2025 tại Công ty TNHH 

một thành viên Dịch vụ công ích TNXP. 

26 18/BC-KSV 13/11/2025 

Báo cáo kết quả kiểm soát của Kiểm soát 

viên tháng 10 năm 2025 tại Công ty TNHH 

một thành viên Dịch vụ công ích TNXP. 

27 19/BC-KSV 12/12/2025 

Báo cáo kết quả kiểm soát của Kiểm soát 

viên tháng 11 năm 2025 tại Công ty TNHH 

một thành viên Dịch vụ công ích TNXP. 

 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA 

 Kết luận số 72/LK-TTTP ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Thanh tra 

Thành phố về việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn vốn tại Công ty. 

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách người có liên quan của doanh nghiệp 



16 
 

 

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA 

DOANH NGHIỆP: 

TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa 

chỉ/trụ sở 

chính/địa 

chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

1 

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

bảo vệ 

TNXP 

 - 

363 Trần 

Phú, 

phường 

An Đông, 

Tp. HCM 

30/12/2009 - - 

 

Vương 

Quang 

Đại 

Chủ tịch 

HĐTV 
 29/8/2024   

 

Nguyễn 

Thanh 

Tuấn 

Giám đốc  28/02/2025   

2  

Công ty 

CP Phát 

triển 

Nông 

nghiệp 

TNXP 

(ADECO) 

 - 

636 Võ 

Văn Kiệt, 

phường 

Chợ 

Quán, Tp. 

HCM 

06/12/2008 - - 

 
Đỗ Thanh 

Thành 

Thành 

viên Ban 

kiểm soát  

 22/09/2017   

3 

Công ty 

Cổ phần 

Cảng Cát 

Lái (CLL) 

 - 

Đường 

Nguyễn 

Thị Định, 

phường 

Cát Lái, 

Tp. HCM 

27/08/2007 - - 

 

 

Tạ Cao 

Thái 

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT 

 27/06/2023   
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa 

chỉ/trụ sở 

chính/địa 

chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

 
Lê Chí 

Đăng 
Giám đốc  19/04/2019   

 
Đỗ Thanh 

Thành 

Trưởng 

Ban kiểm 

soát 

 27/04/2018   

 

Lê Thị 

Đoan 

Trang 

Kiểm 

soát viên 
 27/06/2023   

4 

Công ty 

Cổ phần 

Du lịch 

TNXP 

(VYC) 

 - 

178 

Nguyễn 

Cư Trinh, 

phường 

Cầu Ông 

Lãnh, Tp. 

HCM 

16/05/2008 - - 

 

Nguyễn 

Quang 

Phước 

Sơn 

Giám đốc  08/08/2024   

 
Đỗ Thanh 

Thành 

Trưởng 

Ban kiểm 

soát 

 24/05/2018   

 

Vương 

Quang 

Đại 

Chủ tịch 

HĐQT 
 08/08/2024   

5 

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư Hạ 

tầng kỹ 

thuật (CII) 

- 

Tầng 12, 

152 Điện 

Biên Phủ, 

phường 

Thạnh Mỹ 

Tây, 

Tp.HCM 

24/12/2001 - - 
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa 

chỉ/trụ sở 

chính/địa 

chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

6 

Công ty 

CP Bất 

động sản 

Sài Gòn 

Vina 

(Land Sai 

Gon) 

- 

628-630 

Đường Võ 

Văn Kiệt, 

phường 

Chợ 

Quán, Tp. 

HCM 

16/11/2007 - - 

 

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan:  

- Không có. 

TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

Nội dung giao 

dịch 

Giá trị 

giao 

dịch 

Số Nghị quyết/Quyết 

định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ 

thông qua 

- - - - - - 

 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 1.226 người. 

- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 94,26 triệu đồng.   

- Tiền thưởng, thu nhập khác bình quân của người lao động/người/năm 

(triệu đồng): 51,50 triệu đồng. 

Nơi nhận:                                            
- UBND TP.HCM; 

- HĐTV, KSV Công ty; 

- Lưu: VT, TCHC.Hương.03. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hiến Tâm 
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